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	TÓM TẮT:
Trong hầu hết mọi góc độ của thời đại tiên tiến kết hợp cùng với nền Công nghiệp 4.0 và toàn cầu hóa, việc thay đổi dữ liệu và đổi mới truyền thông thật sự ảnh hưởng và thay đổi mọi thứ. Giáo dục, với tư cách là một cấu trúc và tình huống học tập, chịu ảnh hưởng của những thay đổi nhanh chóng trên thế giới. Sự thay đổi kỹ thuật số là một trong những giá trị này. Kể từ khi sự đổi mới ngày càng mở rộng trong đời sống và trong môi trường giáo dục, phần lớn học sinh sinh viên hiện đều đang được sinh ra trong kỷ nguyên kỹ thuật số hiện nay.
Để xác định quan điểm học thuật của chuyển đổi số trong giáo dục về chương trình và quy trình quản lý trong dạy và học, bài báo này đề xuất rằng các giảng viên nên tạo ra và quản lý một môi trường học tập hiệu quả cũng như cho phép sinh viên tiếp cận với nội dung và cơ sở hạ tầng tương ứng vào thời điểm và địa điểm thích hợp. Bài báo cũng khuyến nghị rằng các nhà quản lý giáo dục và các chuyên gia nên chuẩn bị sở hữu những phẩm chất cần thiết để quản lý hiệu quả sự thay đổi này.
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	ABSTRACT:
In nearly each angle of the advanced age that we have in conjunction with Industry 4.0 and globalization, changing data and communication innovations influence and indeed change things. Education, as a structure and as learning situations, is influenced by the world's fast changes. The digital change has been one of these values. Since of the expanding utilize of innovation in way of life and in educational settings, the larger part of students are presently born into a digital world.
In order to determine academics' views on digital transformation in education in terms of program and management processes in teaching and learning, this article proposes that lecturers should generate and manage an effective learning environment during the digital transformation process as well as allow students to access to the appropriate content and infrastructure at the appropriate time and place. It is recommended that educational administrators and program specialists be prepared for this change and possess the necessary qualities to manage it.

	
	
	

	
	
	



1. Đặt vấn đề
Thế kỷ 21 được gọi là thời đại kỹ thuật số, với sự toàn cầu hóa. Hầu hết các lĩnh vực đều bị ảnh hưởng nhanh chóng bởi sự phát triển và tiến hóa của công nghệ thông tin và truyền thông. Giáo dục không thể nằm ngoài cuộc với những phát triển và thay đổi này. Nhờ sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin và truyền thông, các công cụ kỹ thuật số được sử dụng trong môi trường giáo dục đang được nhân rộng và cũng phát triển theo hướng này (Parlak, 2017). Chúng ta cần phát triển sự chuyển đổi để thiết kế hệ thống giáo dục của chúng ta trong thời đại kỹ thuật số, thích ứng với điều kiện hiện tại mặc dù giáo dục vẫn bị chi phối bởi cách truyền thống cổ điển, (Parlak, 2017). Trong hơn 20 năm qua ở nước ta, nhiều đổi mới công nghệ đã được thực hiện nhằm tích hợp việc sử dụng công nghệ trong giáo dục và đào tạo, tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập của sinh viên và nâng cao trình độ công nghệ số hóa là một trong những yếu tố quan trọng của thời đại chúng ta đang sống. Các nước đang phát triển dường như đang bị tụt hậu trong các vấn đề này do các khái niệm như Internet, dữ liệu lớn, mã hóa và  nhà máy thông minh được đánh giá bằng số hóa và cái gọi là các đối tượng của ngành công nghiệp  thứ tư (Công nghiệp 4.0) (Parlak, 2017). Bates (2015) cho rằng các kỹ năng và quy trình học tập mới của thế giới kỹ thuật số với trọng tâm là giáo dục thích ứng với nhu cầu của trật tự kinh tế và thị trường được định hình bởi công nghệ kỹ thuật số. Dưới góc độ này, vấn đề nghiên cứu cách thức chuyển đổi số của giáo dục có thể được thực hiện như thế nào thông qua việc sử dụng toàn diện nguồn nhân lực, công nghệ, sư phạm và tổ chức trong việc phát triển kinh nghiệm dạy và học trong trường Cao đẳng Lý Tự Trọng nói chung và trong việc giảng dạy Tiếng Anh thuộc Khoa Ngoại ngữ nói riêng.
2. Thực trạng trong quá trình dạy và học trên nền tảng trực tuyến tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM
Theo báo cáo Tương lai của việc làm 2020 (WEF, 2020b), sự phát triển và cải thiện các kỹ năng và năng lực của con người thông qua giáo dục, học tập và làm việc là động lực chính của sự thành công về kinh tế, hạnh phúc của mỗi cá nhân và sự gắn kết xã hội. Trong bối cảnh giáo dục, chuyển đổi kỹ thuật số liên quan đến việc xem xét lại quá trình dạy và học cho sinh viên, xem xét các khía cạnh thực tế của chuyển đổi kỹ thuật số, thông qua kiến thức và kỹ năng, tư duy và thái độ kỹ thuật số. Kỹ thuật số chuyển đổi theo hướng Giáo dục 4.0 được kích hoạt, hỗ trợ và hướng dẫn bởi các động lực công nghệ, con người, tổ chức và sư phạm (Oliveira & Souza, 2020a).
Chuyển đổi số theo hướng Giáo dục 4.0 phải giải quyết một cách tổng thể: sử dụng công nghệ số, xem xét đặc thù của sinh viên; áp dụng các quy trình và thông lệ tổ chức phù hợp với các mối quan hệ xã hội và công việc mới; trang bị cho giảng viên các kỹ năng kỹ thuật số để giải quyết các vấn đề liên quan cho sinh viên trong trường; trang bị cho sinh viên với các kỹ năng kỹ thuật, nhận thức, xã hội và tình cảm cần thiết cho việc học tập và làm việc của thế kỷ 21; và việc áp dụng các phương pháp sư phạm đổi mới tập trung vào việc chuyển giao và thu nhận kiến ​​thức theo yêu cầu để giải quyết vấn đề hoặc thực hiện nhiệm vụ. 
Trong thời điểm hiện tại, nhiệm vụ của các cơ sở giáo dục nói chung là phát triển kỹ năng làm việc của sinh viên cho một nghề nghiệp cụ thể, nhằm trang bị kỹ năng và kiến thức cho sinh viên đáp ứng được yêu cầu trên thị trường lao động sau khi tốt nghiệp. Do đó, các cơ sở giáo dục cần tập trung vào việc phát triển và trang bị cho sinh viên sự tự tin vào năng lực của bản thân và khả năng thích ứng các hoàn cảnh môi trường đa dạng. Hơn bao giờ hết, các cơ sở giáo dục cần nắm bắt việc sử dụng công nghệ kỹ thuật số cho các hoạt động giảng dạy và quản lý hàng ngày của mình. Sự kết hợp giữa kỹ năng cứng và kỹ năng mềm là điều cần thiết để đạt được thành công trong lãnh đạo và nghề nghiệp. Rao (2018) trình bày một cách tiếp cận để giúp trang bị cho sinh viên chăm chỉ kỹ năng và kỹ năng mềm, dựa trên phương pháp học tập thực nghiệm do các nhà sư phạm tích cực hướng dẫn. Việc chuyển đổi số trong giáo dục phải tính đến việc đào tạo giáo viên và tổ chức các cơ sở giáo dục. Theo Goh và Abdul-Wahab (2020), giáo viên đại diện cho tuyến đầu trong việc đào tạo học sinh, và họ cần được đào tạo việc sử dụng các phương pháp giảng dạy mới cho học sinh kỹ thuật số trong thế giới số hóa. Mặt khác, các cơ sở giáo dục cần phải rời xa cách làm truyền thống truyền thụ kiến ​​thức và cung cấp quyền tự chủ cho các nhà giáo dục, thử nghiệm các phương pháp sư phạm mới cho học sinh, thiết lập tốc độ học tập của riêng họ, cả với sự trợ giúp của Công nghệ.
2. 1 Bối cảnh trong trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh nói chung:
Trong những năm gần đây, có rất nhiều bạn trẻ sử dụng điện thoại thông minh và Internet tại Việt Nam. Vì vậy, chúng ta có thể nói rằng giới trẻ đang làm quen với môi trường kỹ thuật số. Đây là bước khởi đầu thuận lợi cho việc thúc đẩy chuyển đổi kỹ thuật số trong giáo dục cao đẳng đại học. Theo thống kê, số người sử dụng Internet vào năm 2021 đạt 68,72 triệu, chiếm 70,3% dân số. Việt Nam có thể đứng đầu 10 quốc gia có tỷ lệ dân số cao nhất truy cập Internet, với khoảng 80% người dân sử dụng Internet vào năm 2020. Đặc biệt trong xã hội phân khúc mạng, tính đến tháng 1 năm 2021, có 72 triệu người dùng, chiếm 73,7% dân số (Kemp, 2021). Tỷ lệ người dùng Internet cao ở dân số là một trong những điều kiện ban đầu giúp Việt Nam tiếp cận giáo dục nhanh hơn. Đại dịch Covid19 cũng đang thúc đẩy quá trình chuyển đổi số tại Việt Nam. Kể từ tháng 3 năm 2020, Chính phủ Việt Nam đã nhiều lần nhấn mạnh vai trò quan trọng của công nghệ và chuyển đổi kỹ thuật số trong giáo dục. Là một trong những trường công lập chất lượng cao, có uy tín về chất lượng đào tạo nguồn nhân lực phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của Thành phố và cả nước, trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh nhận ra mong muốn nhu cầu chuyển đổi kỹ thuật số trong phương pháp dạy và học của giảng viên và sinh viên, Ban Giám Hiệu trường đã tìm cách cải thiện tổng thể kinh nghiệm học thuật bằng cách triển khai các các giải pháp kỹ thuật số cho cả trong lĩnh vực giảng dạy và quản lý hành chính. 
Việc sử dụng công nghệ thông tin và các thiết bị hiện đại tạo điều kiện đáp ứng nhu cầu của học sinh và giáo viên, từ đó giúp người học và giáo viên phát huy tối đa khả năng tư duy, sáng tạo, chủ động trong dạy và học. Việc áp dụng chuyển đổi kỹ thuật số trong giáo dục cao đẳng đại học đã cho thấy nhiều lợi ích giúp tiết kiệm đáng kể thời gian và tiền bạc. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi giúp người dạy và người học vượt qua rào cản về không gian và thời gian - vốn là những rào cản lớn nhất khi thực hiện phương pháp dạy học truyền thống do những sự cố bất ngờ. Đặc biệt, những lợi ích mà chuyển đổi số mang lại càng thể hiện rõ trong điều kiện không thuận lợi, như thiên tai, dịch bệnh. Trải qua sự xuất hiện của đại dịch COVID-19 toàn cầu, trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức dạy và học trực tuyến với các ứng dụng giao tiếp như Google Meeting, Google Classroom, Jamboard; nhờ đó, nhà trường đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2019-2020, đồng thời đảm bảo sức khỏe cho sinh viên và giảng viên trong thời gian xảy ra đại dịch. 
Trường đã áp dụng các công nghệ giúp tăng cường quản lý lớp học và giám sát hành vi của sinh viên một cách hiệu quả, từ đó giúp phân tích hành vi học tập của sinh viên để có những hỗ trợ và phản hồi phù hợp. Việc xây dựng hệ thống quản lý thông tin và hồ sơ học tập của người học cũng là một lợi ích chuyển đổi kỹ thuật số. Thông tin và dữ liệu về lịch học, lịch sử học tập, bảng điểm của học sinh là thống nhất và minh bạch. Bên cạnh đó, trong trường cũng có nguồn học liệu mở để giúp người học và giảng viên kết nối kiến ​​thức một cách hiệu quả. Sinh viên có thể tiếp cận thông tin đa chiều, thu hẹp mọi không gian, tối ưu hóa thời gian, từ đó phát triển nhanh chóng về tri thức, nhận thức và tư duy. 
Trường còn đã áp dụng các công cụ giảng dạy trực tuyến như LMS, bài giảng E-learning và một số phương pháp giảng dạy tiên tiến như áp dụng xu hướng giáo dục trong công nghệ lớp học thông minh, trò chơi online, lập trình, ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm ... vào giảng dạy. Ứng dụng công nghệ giúp quản lý giảng viên và sinh viên hiệu quả hơn. Trường có thể cắt giảm chi phí và tăng hiệu quả, chất lượng làm việc của khối văn phòng và khối đào tạo. Mô hình giảng dạy trực tuyến (e-learning) cũng giúp giảm chi phí đào tạo và khóa học.
Thư viện trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp. HCM là một trong những đơn vị tiên phong áp dụng mô hình thư viện số, sử dụng phần mềm Azlib Digital Library là phần mềm quản lý thư viện điện tử chuẩn quốc tế và đặc thù riêng của thư viện Việt Nam. Thư viện số trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp. HCM có một số đặc điểm như sau: sử dụng máy tính để quản lý, sử dụng các kênh điện tử để kết nối người cung cấp thông tin với người sử dụng thông tin, sử dụng các phương tiện điện tử để lưu trữ, quản lý và chuyển tải thông tin đến người dùng. Nhà trường đã triển khai thư viện số như một phương tiện hỗ trợ cho các hoạt động học tập của sinh viên. So với thư viện thông thường, thư viện số mang lại nhiều lợi ích hơn cho mỗi người dùng như có thể được truy cập ở mọi nơi, cải thiện khả năng tìm kiếm thông tin, dễ dàng chia sẻ thông tin, giúp người dùng nhận được thông tin mới nhất, thông tin, chi phí thấp hơn.
Bên cạnh đó, nhà trường luôn thường xuyên tổ chức các hội thảo khoa học trực tuyến để kết nối và chia sẻ ý tưởng trong việc số hóa nền giáo dục. Các buổi hội thảo này đóng vai trò là bước khởi động cho việc chia sẻ ý tưởng, kết nối và hợp tác, tạo cơ hội cho các nhà khoa học, chuyên gia, doanh nhân trong và ngoài nước không chỉ trình bày những kết quả, thành tựu mới nhất về quản lý, nghiên cứu, giảng dạy và học tập mà còn chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm liên quan đến ứng dụng công nghệ trong việc chuyển đổi kỹ thuật số trong giáo dục. Các buổi hội thảo trực tuyến này giúp các thành phần tham gia đạt được các lợi ích như sau:
· Hiểu sự khác biệt chính giữa giảng dạy trực tuyến và thiết lập truyền thống.
· Thích ứng và áp dụng các phương pháp tiếp cận sư phạm mới (chẳng hạn như chủ nghĩa liên kết, giáo dục mở rộng, học tập hợp tác hoặc lớp học lật ngược) để làm nền tảng cho việc giảng dạy trực tuyến hiệu quả.
· Thiết lập và thiết kế các chiến lược và kỹ thuật để tăng sự chú ý và tương tác của sinh viên.
· Biết và tận dụng tối đa một số công cụ và kỹ năng thực tế kết hợp các nguồn tài nguyên kỹ thuật số.
· Giúp các giảng viên nâng cao trình độ truyền thông và kỹ năng kỹ thuật số để đối mặt tốt hơn với những thách thức của lớp học ảo.
2. 2 Ưu điểm của chuyển đổi kỹ thuật số trong giáo dục
2.2.1 Theo dõi sự tiến bộ của học sinh bằng các công cụ kỹ thuật số. 
Một lợi ích của chuyển đổi kỹ thuật số là nó làm cho việc theo dõi sự tiến bộ của học sinh trở nên thực tế hơn. Công nghệ có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc ghi lại bài tập của học sinh, cho phép giáo viên và phụ huynh theo dõi sự phát triển của chúng. Ví dụ: sổ tay hướng dẫn hoặc tác phẩm sáng tạo có thể được so sánh với tài liệu được ghi lại bằng kỹ thuật số theo thời gian, điều này có thể giúp hiểu rõ hơn ai là người giỏi hơn và cần được chú ý hơn.
2.2.2 Cải thiện kết quả với phân tích dữ liệu
Nhà trường có thể theo dõi và cải thiện kết quả của sinh viên. Sử dụng công nghệ trong lớp học có thể giúp sinh viên hiểu rõ hơn những gì cá nhân và trường học cần. Nhà trường càng hiểu rõ lý do tại sao các sinh viên bỏ lỡ một học kỳ, thì việc học các khóa học sẽ dễ dàng hơn. Công nghệ sẽ giúp chúng ta xác định những thiếu sót này một cách dễ dàng và đáng tin cậy.
2.2.3 Học tập hợp tác
Học tập kỹ thuật số khuyến khích sự hợp tác vì nó yêu cầu sinh viên làm việc cùng nhau. Giảng viên có thể sử dụng các nền tảng học tập để xây dựng và quản lý các nhóm học sinh. Các công cụ trình bày và viết cộng tác như Google Docs, Twiddla, Edmodo, v.v. giúp các sinh viên làm việc cùng nhau trong các dự án mà giảng viên đưa ra dễ dàng hơn. 
2.2.4 Các chương trình giảng dạy tập trung vào tương lai
Chương trình học tập trung vào việc chuẩn bị cho tương lai của sinh viên. Nhà trường phải đưa ra các khóa học giúp sinh viên nỗ lực thành công trong tương lai. Có rất nhiều bằng chứng cho thấy nhu cầu của lực lượng lao động đang thay đổi và sẽ tiếp tục mở rộng trong tương lai, nhưng các tổ chức lại chưa chuẩn bị chu đáo để đào tạo đầy đủ cho nhân viên của mình. Sẽ không mất nhiều năm để đào tạo và nâng cấp các thay đổi trong chương trình giảng dạy để đào tạo ra các thế hệ sinh viên tài giỏi đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động trong tương lai.
2.2.5 Tăng cường liên hệ giữa phụ huynh và giảng viên
Các nghiên cứu cho thấy rằng người học học tập tốt hơn ở trường khi có cha mẹ tham gia vào sự thành công trong học tập của con cái họ. Tự động hóa gửi cho phụ huynh các ghi chú điện tử và báo cáo tiến độ, khuyên họ thanh toán phí chăm sóc đúng hạn. Hãy tưởng tượng nếu phần mềm sẽ cung cấp một giải pháp hướng dẫn nghề nghiệp hiệu quả bằng cách đề xuất các lựa chọn nghề nghiệp dựa trên các số liệu được tính toán, dựa trên điểm mạnh và điểm yếu của sinh viên.
2.2.6 Tiết kiệm thời gian
Kỹ thuật số hóa là một công cụ tiết kiệm tuyệt vời trong thế giới ngày nay, nơi thời gian là tiền bạc. Đào tạo kỹ thuật số là một cứu cánh cho sinh viên từ những vùng xa nhất của đất nước được tiếp cận với chương trình học. 
2.3 Những thách thức của chuyển đổi số
Thách thức đầu tiên phải kể đến là năng lực ứng dụng công nghệ trong trường. Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh đã áp dụng công nghệ vào giảng dạy trực tuyến từ nhiều năm trước. Tuy nhiên, vẫn còn một số giảng viên chưa quen với hình thức đào tạo này, cơ sở vật chất và hạ tầng thông tin chưa quen thuộc để đảm bảo thực hiện dạy học trực tuyến một cách hiệu quả và phát huy được năng lực của người học. Cơ sở vật chất, hạ tầng mạng, trang thiết bị (như máy tính, camera, máy in, scan), đường truyền, dịch vụ Internet còn thiếu, chưa đồng bộ với các yêu cầu đối với chuyển đổi kỹ thuật số. Có thể thấy, đây cũng là thực trạng chung của một số trường đại học ở Việt Nam. Hiện nay trường đã đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu đảm bảo chất lượng giảng dạy trực tuyến và quản lý điều hành, tất cả các hoạt động của các trường đại học đã được số hóa trong hai năm 2019-2021. Nhà trường đã tăng cường tổ chức dạy học trực tuyến và đang hoàn thiện quy trình dạy học này. Thách thức thứ hai là về số hóa các cơ sở dữ liệu chuyên ngành như dữ liệu người học, dữ liệu giáo viên / giảng viên, tài liệu học tập, v.v. đòi hỏi sự đầu tư đáng kể vào nguồn nhân lực. Việc xây dựng một hệ thống dữ liệu như vậy có thể cho phép nhà trường sử dụng các công cụ này để phân tích hiệu suất của giảng viên, sinh viên và nhân viên. Những triển khai này có thể hỗ trợ việc ra quyết định và nâng cao hiệu quả giảng dạy, tỷ lệ tuyển dụng sinh viên, từ đó tạo ra lợi thế cạnh tranh. Tuy nhiên, việc xây dựng một kho dữ liệu kỹ thuật số (chẳng hạn như sách điện tử, thư viện điện tử, ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm, tự luận,…), phần mềm e-learning, phần mềm ứng dụng mô phỏng) cũng là một chủ đề quan trọng cần quan tâm và nhà trường cần có kế hoạch cụ thể, đồng bộ, tránh phát triển tự phát dẫn đến lãng phí thời gian, công sức và tiền bạc. Thách thức thứ ba được xác định liên quan đến chất lượng của các chương trình học trực tuyến. Những thách thức đáng kể đối với nhà trường là việc phát triển các chương trình học trực tuyến, cấu trúc thời gian học, kiểm tra đánh giá trực tuyến và công nhận kết quả học trực tuyến (khác với học truyền thống). 
Thách thức cuối cùng được nhà trường đại học xác định là liên quan đến vấn đề tài chính. Nhà trường cần một khoản đầu tư đáng kể được dành cho chuyển đổi kỹ thuật số trong giảng dạy, chuyển đổi và đầu tư vào hệ thống thiết bị kỹ thuật số. Ví dụ, phần cứng, phần mềm, thiết bị công nghệ, lớp học thông minh đi kèm với các hoạt động sư phạm giàu trí tưởng tượng, người học quản lý, giảng viên thông minh và một chương trình giảng dạy thông minh. Nhà trường đại học cần hoạch định quỹ tiền tệ cụ thể để tránh tình trạng thiếu hụt ngân sách ảnh hưởng đến thương hiệu và lợi thế cạnh tranh của trường.
3. Giải pháp:
3. 1 Kiến nghị giải pháp nói chung:
Từ tất cả các mô tả trên, tác giả đề xuất một số giải pháp để chuyển đổi số thành công trong Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh được tóm tắt dưới đây. 
Thứ nhất, nhà trường cần xác định tốt chiến lược trọng tâm trong giai đoạn tới, đó là tập trung hoàn thiện cơ sở hạ tầng. Cơ sở hạ tầng công nghệ và thiết bị mới là nền tảng cho mọi hoạt động giáo dục và quản lý của các cấp học. Hệ thống phần mềm giảng dạy và quản lý phải tương thích và kết nối với nhau trong cùng một hệ sinh thái và tuân thủ bảo mật thông tin.
Thứ hai, giảng viên và nhân viên của trường cần nhạy bén để nắm bắt và tận dụng cơ hội của quá trình chuyển đổi số. Trau dồi và trang bị kiến ​​thức, tư duy kỹ thuật số để có thể làm chủ công nghệ và hiểu rõ giới hạn của nó. 
Thứ ba, kỹ năng công nghệ cần được nâng cao cùng với đào tạo. Sinh viên, giảng viên và quản trị viên cần trau dồi kỹ năng sử dụng công nghệ. Hiệu quả bền vững là khi cả người học và giảng viên đều được đào tạo tốt để sử dụng các phương tiện kỹ thuật số nhằm đạt được các mục tiêu giáo dục. Ngoài ra, cần có sự hỗ trợ đồng hành của đội ngũ kỹ thuật, chuyên gia công nghệ nâng cao để đảm bảo giảng dạy trôi chảy và trôi chảy. Tuy nhiên, giảng viên và nhân viên phải dành nhiều thời gian và công sức hơn, vì sức ỳ của họ lớn hơn các nhóm khác. 
Thứ tư, nền tảng văn hóa giáo dục kỹ năng cần được xây dựng. Xây dựng văn hóa tự do trải nghiệm cho phép sinh viên khám phá các lĩnh vực mới và tích lũy kinh nghiệm. Học sinh cần được giáo dục, phát triển các kỹ năng mới và tăng cường sự sẵn sàng, chủ động và thái độ học tập. 
Thứ năm, hệ thống khung pháp lý cần được xây dựng bài bản để đảm bảo chất lượng đầu ra của chương trình học. Các tổ chức đánh giá bên ngoài có thể tăng cường kiểm định chất lượng giáo dục để công nhận nội dung, chương trình giáo dục đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục quốc tế. 
3.2 Kiến nghị trong chuyển đổi kỹ thuật số của việc giảng dạy tiếng Anh (ELT) tại Cao đẳng Lý Trọng Thành phố Hồ Chí Minh:
Việc giảng dạy Tiếng Anh tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh đang gặp thách thức với nhu cầu chuyển đổi kỹ thuật số. Các yêu cầu về năng lực chuyên môn của sinh viên tốt nghiệp bao gồm cả trình độ tiếng Anh đã tăng lên. Đồng thời, số giờ học trên lớp vẫn giữ nguyên hoặc thậm chí giảm xuống.
Các giảng viên dạy tiếng Anh phải đối mặt với một vấn đề: làm thế nào để giải quyết mâu thuẫn này? Giảng viên cần xác định khối lượng công việc của học sinh là sự kết hợp của lớp học của họ làm việc và làm việc độc lập cá nhân. Điều này có nghĩa là công việc cá nhân của học sinh phải được lập kế hoạch cẩn thận, được tổ chức hiệu quả và được kiểm tra một cách có hệ thống. Vì vậy, sự chuyển đổi của công nghệ giáo dục sẽ tạo ra một con đường cho các hình thức làm việc cá nhân, cặp đôi và nhóm mới, nếu không có các hình thức này thì không thể hình thành các kỹ năng giao tiếp và xã hội.
3.2.1. Hợp tác với các tổ chức doanh nghiệp:
Nhà trường xác định rõ việc nâng cao trình độ ngoại ngữ cho sinh viên là ưu tiên hàng đầu sau khi học nghề để giúp các em hòa nhập nhanh và tự tin nơi làm việc sau khi tốt nghiệp. Vì vậy, các thế hệ sinh viên sau khi tốt nghiệp tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng hầu hết đều có trình độ tiếng Anh và tin học được các công ty đánh giá là khá, giỏi, đáp ứng được nhu cầu việc làm. Ban Giám hiệu Nhà trường đã, đang và sẽ hợp tác với các tổ chức doanh nghiệp đáng tin cậy với mong muốn tiếp tục nâng cao và phát triển đào tạo tiếng Anh theo tiêu chuẩn quốc tế cho sinh viên.
Các tổ chức cam kết sẽ cung cấp đầy đủ nguồn tài nguyên bao gồm sách dành cho sinh viên với các tài liệu âm thanh và video chân thực được tích hợp. Sách bài tập chứa nhiều bài tập thực hành ôn tập ngữ pháp và các lĩnh vực ngôn ngữ được trình bày dành cho sinh viên cùng với các bài kiểm tra chính và thử nghiệm, ghi chú giảng dạy và một khóa học trực tuyến để luyện ngữ pháp tiếng Anh với chức năng tiết lộ câu trả lời và kiểm tra được cá nhân hóa với đánh giá tự động. Kiểm tra trực tuyến cho phép sinh viên làm bài kiểm tra thử trước khi thi thật, do đó làm cho quá trình này bớt căng thẳng hơn. 
3.2.2. Sử dụng các nền tảng kỹ thuật số
	Các nhà nghiên cứu Brewer và Tierney tin rằng một sự đổi mới có thể là kết quả của nguồn cảm hứng, sự sáng tạo liên tục và hoạt động trí óc của một giảng viên hoặc nó có thể được “thúc đẩy” bởi các công nghệ mới sẵn có.  Trong giáo dục, những đổi mới có thể biểu hiện dưới dạng một lý thuyết sư phạm mới, cách tiếp cận phương pháp luận, kỹ thuật dạy học, công cụ giáo dục, quá trình giáo dục hoặc cấu trúc thể chế, khi được thực hiện sẽ tạo ra những thay đổi đáng kể trong việc dạy và học giúp sinh viên học tập tốt hơn. Do đó, những đổi mới trong giáo dục được thiết kế để tăng năng suất và hiệu quả của đào tạo và nâng cao chất lượng đào tạo. 
Nếu phân tích những đổi mới hiện tại trong giáo dục, chúng ta có thể thấy rằng đại đa số chúng đều gắn liền với các thiết bị điện tử công nghệ (máy tính xách tay, máy tính bảng và điện thoại thông minh) hoặc với các hệ thống và tài liệu đào tạo công nghệ, ví dụ như Hệ thống Quản lý Học tập (LMS), phần mềm giáo dục và tài nguyên web. Công nghệ luôn đóng vai trò là động lực và công cụ đổi mới trong bất kỳ lĩnh vực hoạt động nào của con người. Vai trò của Công nghệ thông tin trong việc học tiếng Anh đã thay đổi theo thời gian, đặc biệt là trong những năm gần đây khi không chỉ quan điểm về việc dạy tiếng Anh đã thay đổi từ quan điểm hành vi sang giao tiếp và tích hợp, mà công nghệ đã trở nên phổ biến hơn trong cuộc sống hàng ngày, đặc biệt là trong thế giới nghề nghiệp. Tất cả điều này đã ảnh hưởng đến cách thức CNTT được sử dụng trong các lớp học tiếng Anh ngày nay. Dưới đây là những lợi ích chính của việc sử dụng CNTT trong các lớp học tiếng Anh:
1. Cung cấp khả năng giao tiếp và tương tác với học sinh.
2. Thúc đẩy sự hiểu biết về các vấn đề đa văn hóa trong các lĩnh vực và ngành nghề khác nhau.
3. Cung cấp cái nhìn sâu sắc về nghề nghiệp và nâng cao năng suất học tập của sinh viên.
4. Sử dụng các tài liệu xác thực trong các ngành và nghề cụ thể.
5. Tạo ra một khán giả đích thực bao gồm các chuyên gia bên ngoài trong các lĩnh vực cụ thể.
6. Phát triển khả năng nhận thức và kỹ năng tư duy phản biện của học sinh.
7. Cung cấp học tập hợp tác.
8. Tập trung vào người học và xem xét nhu cầu cụ thể của họ.
9. Đáp ứng nhu cầu cảm xúc của sinh viên và tăng động lực học ngoại ngữ của họ.
10. Thúc đẩy học sinh tự chủ và cá nhân hóa việc học.
Một đặc điểm phân biệt quan trọng của các công nghệ đổi mới là tính tương tác của chúng, sự tham gia của học sinh vào quá trình học tập, sự chuyển đổi từ các hình thức học tập thông tin sang các hình thức học tập tích cực khi việc học tập không phải là việc dịch kiến ​​thức mà là sự sản sinh tích cực các ý tưởng độc lập và sự cộng tác của học sinh. Vì vậy, học tập kết hợp ngày càng trở nên phổ biến hơn. 
Việc áp dụng các công nghệ trong việc dạy và học ngoại ngữ giúp cải thiện kết quả và tạo điều kiện cho việc học tập hơn. Những lợi ích của những công cụ này bao gồm việc cung cấp thực hành học có mục tiêu và độc lập, phản hồi ngay lập tức và hỗ trợ học tập cho người học. Nó giúp họ đạt được tiến bộ về tính cá nhân, khả năng kết nối, nhận thức bối cảnh và tương tác xã hội. Các công nghệ như iPad, điện thoại di động và máy tính giúp việc học trở nên tự chủ hơn và việc học / dạy ngôn ngữ linh hoạt hơn. Những công nghệ này giúp phá vỡ những ràng buộc về điều kiện học tập, thời gian và không gian. Các công nghệ mới như máy tính bảng, điện thoại thông minh, máy tính bỏ túi và máy tính di động tương tác theo cách đa phương thức bao gồm văn bản, hình ảnh và giọng nói. Những tiến bộ trong công nghệ di động cho phép giáo viên sử dụng thiết bị di động và kết nối cho mục đích giáo dục (Ostanina-Olszewsk, 2018). Ví dụ một máy ghi âm-video giúp cải thiện các kỹ năng ngôn ngữ như nói và nghe. Máy ghi âm có thể được sử dụng để so sánh cách phát âm của các học sinh khác nhau. Có sẵn các công cụ kỹ thuật số có thể giúp phân tích các bản ghi âm. Do đó, nó hỗ trợ cải thiện cả cách phát âm và thái độ của học sinh. Một công cụ có giá trị khác là Internet có tiềm năng mạnh mẽ và có mục đích sử dụng văn bản và các lớp học trực tuyến. Giảng viên có thể truy cập các nguồn trên web để lấy các nguồn cho các lớp học. Ngoài ra, họ có thể truyền đạt ý tưởng, kiến ​​thức và tài liệu của riêng mình cho các giáo viên và sinh viên khác qua Internet. 
Giảng viên áp dụng các nền tảng mang tính tương tác cao trong lớp học như Nearpod, Kahoot, Quizizz, Wordwall, Live worksheet,… Điểm mạnh của các nền tảng này là có sẵn các hoạt động trò chơi thú vị giúp người học tiếp cận bài học mới hay làm bài ôn tập dễ dàng, có tính tương tác cao với các bạn học trong lớp và đa dạng. Giảng viên có thể theo dõi các hoạt động của sinh viên, kịp thời nhắc nhở những sinh viên lơ là, không tham gia các hoạt động trong lớp. Ngoài ra, trên các nền tảng này, giảng viên và sinh viên dễ dàng chia sẻ file âm thanh, hoặc video rất thích hợp và cần thiết cho việc giảng dạy Tiếng Anh trong nhà trường.
	Ngoài ra, còn có các ứng dụng công nghệ online hỗ trợ trong việc giảng dạy Tiếng Anh nhắm khuyến khích thực hành phản xạ của sinh viên và cho phép sinh viên tương tác một cách hiệu quả như: Voicethread, Padlet hoặc các diễn đàn thảo luận trực tiếp cho phép sinh viên có thể đăng video, tạo video, âm thanh và văn bản, từ đó mọi người có thể đóng góp, thêm video, âm thanh, nhận xét văn bản hoặc trang trình bày của riêng họ. 
a. Bảng thảo luận (Discussion boards)
Bảng thảo luận thường được sử dụng trong các khóa học hướng dẫn để trao đổi ý kiến, chia sẻ thông tin và xây dựng ý thức cộng đồng người học. Bảng thảo luận là một công cụ quan trọng để xã hội hóa và học tập trong các hệ thống quản lý khóa học (hoặc học tập) (CMS, LMS) như Blackboard, Moodle và Web2Go.
· Tính năng của bảng thảo luận:
• Các bảng thảo luận cung cấp một diễn đàn để tương tác xã hội, chia sẻ và hợp tác, tư duy phản biện và phản biện, cũng như xây dựng kiến ​​thức trong một môi trường không đồng bộ có người hướng dẫn được kiểm duyệt. Chúng yêu cầu lập kế hoạch cẩn thận, sư phạm có chủ đích và người học có động lực.
• Các bài đăng trên diễn đàn thảo luận sẽ được phân luồng. Điều này có nghĩa là các chủ đề sẽ được sắp xếp theo thứ bậc và hiển thị ở định dạng kiểu phác thảo. Để bắt đầu một chuỗi, người hướng dẫn (hoặc người học) sẽ để lại thông báo ban đầu. Người học có thể phản hồi thông điệp ban đầu này. Điều này tạo ra một tập hợp các thông báo được gọi là một chuỗi. Khi tin nhắn được đăng theo cách này, bạn có thể dễ dàng xem ai đã khởi xướng tin nhắn và ai đã trả lời tin nhắn đó. Người hướng dẫn và người học có thể tạo hoặc trả lời tin nhắn bất kỳ lúc nào. 
• Người học có nhiều thời gian hơn để suy nghĩ về các lựa chọn ngôn ngữ và ý tưởng của họ trước khi trả lời hơn là trong một tình huống trực tiếp.

· Công cụ trực tuyến:
	Boards2Go
boards2go.com
	Boards2Go cung cấp các bảng thảo luận trực tuyến miễn phí.
- Các bảng thảo luận có thể được bảo vệ bằng mật khẩu, yêu cầu  tên người dùng, mật khẩu, địa chỉ e-mail, họ và tên của bạn.
- Kiểm soát người đăng tin trên bảng bằng cách chỉ cho phép người dùng đã đăng ký đóng góp. Nhiều người kiểm duyệt có thể được chỉ định cho các chủ đề thảo luận. Tin nhắn được xâu chuỗi. Các bảng thảo luận có thể được liên kết với các trang web.

	Quick Topic
quicktopic.com
	Quick Topic là một trang web lưu trữ bảng tin miễn phí, dễ sử dụng.
- Các cuộc thảo luận được đặt chế độ riêng tư.
- Các bài đăng không sắp xếp theo chuỗi, vì vậy mỗi bài đăng mới sẽ xuất hiện dưới dạng một mục mới.
- Gửi và nhận các bài đăng cho một chủ đề qua e-mail. 
- Đăng ký bằng cách nhập tài khoản e-mail của bạn và tạo mật khẩu.

	Wallwisher
wallwisher.com
	Wallwisher là một bảng tin trực tuyến để đăng các tin nhắn ngắn
(đa phương tiện) theo lời nhắc. 
- Thiết lập một bức tường nơi người học có thể đăng các ghi chú kiểu 'post-it'
để đáp lại. 
- Hỗ trợ liên kết video và web. Các tùy chọn bảo mật cho phép bạn quyết định ai sẽ có quyền truy cập vào không gian tường và ai có thể đăng bài. 
- Đăng ký bằng tên và địa chỉ e-mail của bạn để có một tài khoản miễn phí.



b. Trò chơi trực tuyến (games)
Hầu hết các giảng viên đều đưa vào các trò chơi dựa trên web trong các lớp học tiếng Anh của họ. Có rất nhiều trang web cung cấp trò chơi để hỗ trợ phát triển kỹ năng ngôn ngữ và phát triển từ vựng. Các trò chơi trong lớp học tiếng Anh cung cấp cho người học cơ hội tham gia vào thực hành học ngôn ngữ một cách tập trung, và có ý nghĩa áp dụng vào thực tế.
· Tính năng của trò chơi trực tuyến:
• Các trò chơi trong lớp học tiếng Anh có khả năng mang lại cơ hội học ngôn ngữ hấp dẫn, tập trung và
có ý nghĩa cho người học. Chúng cung cấp một cách giải trí, thúc đẩy người học thực hành và xây dựng các kỹ năng ngôn ngữ trong ngữ cảnh. Trò chơi cũng giúp thúc đẩy ý thức cộng đồng, tinh thần hợp tác tập thể trong lớp học khi người học chơi cùng nhau.
• Trò ​​chơi trực tuyến có thể được sử dụng để luyện tập và ôn tập các điểm ngữ pháp, xây dựng vốn từ vựng,
cải thiện kỹ năng đọc, phát triển kỹ năng với công nghệ, v.v

· Công cụ trực tuyến:
	eLearning Templates
elearningtemplates.com
	Trang web này cung cấp các mẫu để tạo các trò chơi và hoạt động tương tác động, các trang Power Point để phát triển khóa học, v.v. 

	Game Show Presenter
almorale.com
	Game Show Presenter bao gồm đồ họa, âm nhạc và hiệu ứng âm thanh, trình chỉnh sửa câu hỏi và theo dõi điểm số cho tối đa 10 người hoặc nhóm. 

	Jeopardy Labs
jeopardylabs.com
	Người dùng có thể tạo một trò chơi Jeopardy có thể tùy chỉnh bằng cách sử dụng mẫu được cung cấp trong thư viện có sẵn.

	PowerPoint Games
uncw.edu/edgames
	Các trò chơi dựa trên Microsoft có thể tùy chỉnh  bao gồm các trò chơi dành cho PowerPoint, Excel và Word. Mỗi mẫu trò chơi có thể được tải xuống riêng lẻ và bao gồm video hướng dẫn một trò chơi mẫu.



c. Podcasts
 Podcast (còn được gọi là webcast) là một chương trình âm thanh (hoặc video) được phát qua World Wide Web, giống như một chương trình radio. Podcast có thể được đưa vào thực hành trong lớp theo một số cách để hỗ trợ phát triển kỹ năng ngôn ngữ và xây dựng kiến ​​thức ở các cấp độ thành thạo.
· Tính năng của Podcasts:
• Podcast có thể được phát lại thông qua các thiết bị kỹ thuật số cầm tay như iPod hoặc iPad hoặc có thể phát trên máy tính. Tệp podcast được gọi là tệp MP3. Các tệp MP3 có thể được lưu vào thẻ nhớ và phát lại trên máy tính. 
• Podcast có thể được sử dụng cho nhiều mục đích giảng dạy và học tập, ví dụ, phổ biến nội dung khóa học, ghi lại hướng dẫn / bài học trong lớp và hỗ trợ học tập.
• Podcast cung cấp tài liệu hữu ích để xây dựng chiến lược và kỹ năng nghe, phát âm trong lớp học tiếng Anh. 
• Người học có thể tạo (cá nhân hoặc trong một nhóm nhỏ) một podcast giáo dục về một địa điểm ưa thích của địa phương (ví dụ: sở thú, khu bảo tồn thiên nhiên, di tích lịch sử). Họ có thể tiến hành nghiên cứu về địa điểm hoặc khu vực, viết kịch bản và ghi lại những phát hiện và thông tin của họ. Các podcast có thể được trình bày trước lớp và thảo luận. Xây dựng phiếu đánh giá để đánh giá podcast. 
• Xây dựng kỹ năng nghe và hiểu của người học cũng như hiểu biết liên văn hóa của họ bằng cách nghe podcast từ trang web.

· Công cụ trực tuyến:
	Audacity
audacity.sourceforge.net
	Audacity là một chương trình phần mềm ghi và chỉnh sửa âm thanh mã nguồn mở để tạo và chia sẻ các tệp âm thanh bằng máy tính của bạn.

	iPodder
ipodder.org
	iPodder cung cấp một thư mục toàn diện gồm các podcast được sắp xếp theo các lĩnh vực quan tâm rộng rãi, trong số đó, nghệ thuật, giáo dục, ẩm thực, giải trí, mua sắm, thể thao và du lịch. Trang web này cũng cung cấp cách thực hiện chi tiết để xuất bản và quảng cáo podcast, cách ghi podcast, cũng như danh sách các trang web, công cụ và tài nguyên podcast.



3.3.3 Chuyển đổi từ học truyền thống sang học kỹ thuật số
Giảng viên Tiếng Anh có thể triển khai chương trình học tiên tiến trên nền tảng Công nghệ thông tin - “LMS”. Hệ thống quản lý học tập (LMS) cung cấp và quản lý tất cả các loại nội dung, bao gồm video, khóa học và tài liệu. Đặc biệt, sinh viên có thể đăng nhập để tham gia các khóa học, tải tài liệu học tập, tham gia các câu đố / bài kiểm tra trực tuyến và kiểm tra điểm báo. Bên cạnh đó, giáo viên hướng dẫn có thể áp dụng LMS để tạo điều kiện cho các hoạt động dạy và học: tạo bảng thảo luận giữa giảng viên và sinh viên trong một khóa học, cung cấp hỗ trợ trực tuyến cho các thắc mắc của sinh viên và tạo biểu mẫu phản hồi của khóa học đó.
Một số vấn đề chính trong cách học tập truyền thống hay xảy ra như: sinh viên ngủ gật trong lớp, sinh viên hầu như không đọc sách giáo khoa, sinh viên hầu như sử dụng điện thoại thông minh trong lớp, năng lực của sinh viên không đồng đều, phong cách học tập của sinh viên rất đa dạng. Vì vậy, mô hình học tập kết hợp “Blended Learning” được kỳ vọng sẽ thay đổi cơ bản thói quen học tập của sinh viên Việt Nam. Trong mô hình này, giảng viên hướng dẫn sinh viên của họ trong khi công nghệ tạo điều kiện cho sinh viên tự học. Sinh viên tự học các bài học trực tuyến và nộp bài tập về nhà của họ (bài kiểm tra, bài tập, phòng thí nghiệm, v.v.) trên nền tảng LMS. Mô hình học tập kết hợp là sự kết hợp phương thức truyền thống và môi trường kỹ thuật số để làm cho trải nghiệm học tập phù hợp hơn, hiệu quả hơn và đạt được kết quả tốt hơn. Theo The Gates Foundation, những lợi ích của mô hình học tập kết hợp bao gồm:
• Tiếp cận với chất lượng cao hơn và nội dung đa dạng hơn;
• Linh hoạt hơn trong các buổi học và cấu trúc chương trình;
• Đáp ứng nhu cầu của sinh viên;
• Tiếp cận với nhiều nguồn, nhiều công cụ đánh giá và kiểm tra cho phép sinh viên theo kịp tốc độ và phong cách học tập của họ;
• Giảng viên có thể quan tâm nhiều hơn đến những sinh viên có học lực kém hơn cũng như theo dõi sự tiến bộ của tất cả sinh viên trong lớp của họ.
4. Kết luận
Để tạo ra một chiến lược chuyển đổi kỹ thuật số vững chắc, giảng viên phải hợp tác làm việc, xác định các mục tiêu và mục tiêu cốt lõi của mình, cũng như các công nghệ, phương pháp luận và đổi mới sẽ cần để đạt được chúng. Một công nghệ được coi là sáng tạo và hiệu quả khi nó giảm thời gian và nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ, hỗ trợ thu thập thêm thông tin và nâng cao năng lực cần thiết. Các công nghệ kỹ thuật số mới và các kỹ thuật giảng dạy sáng tạo rất thú vị và cung cấp những khả năng không thể tưởng tượng trước đây cho sinh viên, nhưng chúng yêu cầu hỗ trợ CNTT liên tục. Khi các cơ sở giáo dục tiếp tục áp dụng các xu hướng chuyển đổi kỹ thuật số này, chúng ta phải xem xét mô hình hiện tại cho việc giảng dạy công nghệ và hướng tới cách tiếp cận dựa trên người học. Khi kỳ vọng của sinh viên tăng lên, khả năng đáp ứng của chúng ta đối với những nhu cầu đó cũng phải tăng lên.
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